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BẢNG GIÁ TÓM TẮT CHINT TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU (VNĐ) [p.1]  
Các loại CB 

 

MCB (CB tép) 

Mã hàng In (A) Giá bán 

eB 4.5kA 1P 
640 Liên hệ 
50-63 Liên hệ 

eB 4.5kA 2P 
640 Liên hệ 
50-63 Liên hệ 

eB 4.5kA 3P 
640 Liên hệ 
50-63 Liên hệ 

eB 6kA 1P 640 Liên hệ 
eB 6kA 2P 640 Liên hệ 
eB 6kA 3P 640 Liên hệ 

NB 6kA 1P 
640 Liên hệ 
50-63 Liên hệ 

NB 6kA 2P 
640 Liên hệ 
50-63 Liên hệ 

NB 6kA 3P 
640 Liên hệ 
50-63 Liên hệ 

 
DZ 10kA 1P 

63 Liên hệ 
80 Liên hệ 
100 Liên hệ 
125 Liên hệ 

 
DZ 10kA 2P 

63 Liên hệ 
80 Liên hệ 
100 Liên hệ 
125 Liên hệ 

 
DZ 10kA 3P 

63 Liên hệ 
80 Liên hệ 
100 Liên hệ 
125 Liên hệ 

 
DZ 10kA 4P 

63 Liên hệ 
80 Liên hệ 
100 Liên hệ 
125 Liên hệ 

RCB (CB chống rò) 

 
NB1L 1P+N 6kA 

632 Liên hệ 
40 Liên hệ 

5063 Liên hệ 
 

NB1L 2P 6kA 

25 Liên hệ 
40 Liên hệ 

5063 Liên hệ 

NL1 2P 6kA 
2540 Liên hệ 

63 Liên hệ 

NL1 4P 6kA 
2540 Liên hệ 

63 Liên hệ 

MCCB (CB khối) 

NM1-63S-3P 1063 Liên hệ 
NM1-125H-2P 16125 Liên hệ 
NM1-125S-3P 63125 Liên hệ 
NM1-225S-3P 100250 Liên hệ 

Các loại biến dòng 

Các loại khởi động từ 
 

CONTACTOR (Khởi động từ) 

Mã hàng In (A) Giá bán 

 

 
 

NC1-3P AC 

220/380v 

(1NO/1NC/NO 

+NC) 

9 Liên hệ 
12 Liên hệ 
18 Liên hệ 
25 Liên hệ 
32 Liên hệ 
40 Liên hệ 
50 Liên hệ 
65 Liên hệ 
80 Liên hệ 
95 Liên hệ 

 

 
 

NC2-3P AC 

220/380v 

(3NO) 

115 Liên hệ 
150 Liên hệ 
185 Liên hệ 
225 Liên hệ 
265 Liên hệ 
330 Liên hệ 
400 Liên hệ 
500 Liên hệ 
630 Liên hệ 

CONTACT (Tiếp điểm)& Timer 

 

 

 
F4- 

11 NO+NC Liên hệ 
02 2NC 

20 2NO 

31 3NO+1NC Liên hệ 
13 1NO+3NC 

22 2NO+2NC 

04 4NC 

40 4NO 

 
F5- 

(1NO+ 

1NC) 

DO 0,1s-3s Liên hệ 
D2 0,1s-30s Liên hệ 
D4 10s-180s 

T0 0,1s-3s 

T2 0,1s-30s 

T4 10s-180s 

STARTER (Khởi chỉnh dòng) 

NS2-25-3P 0.125 Liên hệ 

NQ3-5.5P 
110 Liên hệ 
9-13 Liên hệ 

Liên hệ NQ3-11P 1225 

Các loại khác 
 

AMPERE-VOLTE (Đồng hồ) 

Mã hàng Thông số Giá bán 

NP6-A 5A Từ 1004000 Liên hệ 
NP6-V 0-500V Liên hệ 

LIMIT SWITCH (Công-tắc hành trình) 

Mã hàng Giá 

YBLX 19/131 Liên hệ 
YBLX-ME/8104 Liên hệ 
YBLX-ME 8108 Liên hệ 
YNLXW-5/11 G1 Liên hệ 
YNLXW-5/11 G2 Liên hệ 
YNLXW-5/11 Q1 Liên hệ 
YNLXW-N/E/D Liên hệ 

Các loại nút (tt) 
 

Indicator Light (Đèn báo) 

Mã hàng Thông số Giá bán 

ND16-22(A, B, 

C, D) 24/220V 

Trắng, xanh, 

vàng đỏ 

Liên hệ 

*Ghi chú: giá trên chưa bao gồm VAT 10%. 

Các loại rơ-le 
 

RELAY (Rơ-le trung gian không đèn) 

Mã hàng In (A/V) 
Giá 

bán 

JQX-10F 2Z (24/48/220V) Liên hệ 
JQX-13F 2Z (24/48/220V) Liên hệ 
JQX-10F 3Z (24/48/220V) Liên hệ 
JTX-2C (24/48/220V) Liên hệ 
JTX-3C (24/48/220V) Liên hệ 
JZX-22F 2Z (24/48/220V) Liên hệ 
JZX-22F 3Z (24/48/220V) Liên hệ 
JZX-22F 4Z (24/48/220V) Liên hệ 

RELAY (Rơ-le trung gian có đèn) 

JZX-22F(D) 2Z (24/48/220V) Liên hệ 
JZX-22F(D) 3Z (24/48/220V) Liên hệ 
JZX-22F(D) 4Z (24/48/220V) Liên hệ 

SOCKET (Đế rơ-le) 

CZF08A 
JQX, JTX 

Liên hệ 
CZF11A Liên hệ 
CZY08B-01  

JZX 

Liên hệ 
CZY14B Liên hệ 
CZY11B Liên hệ 

OVERLOAD RELAY (Rơ-le nhiệt) 

NR2-11.5/Z 3P 3NO 0.113A Liên hệ 

NR2-25G 3P 3NO 
0.125 Liên hệ 
23-32A Liên hệ 

NR2-36G 3P 3NO 2336 Liên hệ 
NR2-93G 3P (3NO) 3293 Liên hệ 
NR2-150G 3P (3NO) 80150 Liên hệ 
NR2-200G 3P (3NO) 80160 Liên hệ 
NR2-630G 3P (3NO) 200630 Liên hệ 

 

 
Các loại nút 

BUTTON (Nút nhấn) 

Mã hàng Thông số Giá bán 

NP2-EA 1NO/NC  
Trắng, xanh, 

vàng, đỏ 

Liên hệ 
NP2-EA 2NO/2NC Liên hệ 
NP2-EA NO+NC 

NP2-BA 1NO 

NP2-EL NO+NC Xanh lá+đỏ Liên hệ 
NP2-EW 1NO/NC Trắng, xanh, 

vàng, đỏ 

Liên hệ 
NP2-EW NO+NC 

NP2-ES542 1NC Đỏ Liên hệ 

SWITCH (Công-tắc) 

 

NP2-EJ 2 Vị Trí 

1NO/NC Liên hệ 
2NO/2NC Liên hệ 
NO+NC 

 

NP2-EJ 3 Vị Trí 

1NO Liên hệ 
2NC/2NC Liên hệ 
NO+NC Liên hệ 

 

NP2-ED 2 Vị Trí 

1NO/NC Liên hệ 
2NC/2NC Liên hệ 
NO+NC 

NP2-ED 3 Vị Trí 
1NO Liên hệ 

2NC/2NC Liên hệ 
NO+NC 

CONTACT (Tiếp điểm) 

NP2-BE 101 NO Liên hệ 
NP2-BE 102 NC Liên hệ 

PILOT (Nút khẩn cấp) 

NP8-10/20X 2/3 Vị Trí Xanh Liên hệ 
NP8-10XD/21 1NO Xanh, đỏ, 

vàng 

Liên hệ 
NP8-11XD/21 NO+NC Liên hệ 
NP8-20XD/31 2NO Xanh, đỏ, 

vàng 

Liên hệ 
NP8-11XD/31 2NO+2NC Liên hệ 

 

TRANSFORMER (Biến dòng) 

Mã hàng Thông số Giá bán 

 

RCT-60 

400/5 Liên hệ 
600/5 Liên hệ 
800/5 Liên hệ 

RCT-60, 90 1000, 1200/5 Liên hệ 
RCT-90 1600/5 Liên hệ 

 

RCT-110 

2000/5 Liên hệ 
2500/5 Liên hệ 
3000/5 Liên hệ 

 

 

BH(SDH)-0.66 II 

200, 250/5 Liên hệ 
500, 600/5 Liên hệ 

800 Liên hệ 
1000/5 Liên hệ 
1200/5 Liên hệ 
1500/5 Liên hệ 
2000/5 Liên hệ 
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BẢNG GIÁ TÓM TẮT CHINT TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU (VNĐ) [p.2] 
(Áp dụng từ ngày 01-01-2015) 

Các loại CB Các loại khởi động từ Các loại rơ-le 
 

MCB (CB tép) 

Mã hàng In (A/V) Giá bán 

eB 4.5kA 4P 
640 Liên hệ 
50-63 Liên hệ 

eBG 6kA 4P 640 Liên hệ 

NB1 6kA 3P 
640 Liên hệ 
50-63 Liên hệ 

 
DZ158 6kA 1P 

63 Liên hệ 
80 Liên hệ 
100 Liên hệ 
125 Liên hệ 

 
DZ158 6kA 2P 

63 Liên hệ 
80 Liên hệ 
100 Liên hệ 
125 Liên hệ 

 
DZ158 6kA 3P 

63 Liên hệ 
80 Liên hệ 
100 Liên hệ 
125 Liên hệ 

 
DZ158 6kA 4P 

63 Liên hệ 
80 Liên hệ 
100 Liên hệ 
125 Liên hệ 

XF9/XF9J 

AC/DC 24, 240, 

415V 

 
16 

Liên hệ 

S9 
AC/DC 24, 
220, 400V 

Liên hệ 

V9 AC 230V Liên hệ 
AX-1 

AC400V/DC110V 
13 

Liên hệ 
Liên hệ 

RCB (CB chống rò) 

NL1 2P 6kA 80100 Liên hệ 

MCCB (CB khối) 

NM1-63H-3P 1063 Liên hệ 
NM1-63H-4P 1063 Liên hệ 
NM1-25H-2P 100250 Liên hệ 
NM1-400S-3P 225400 Liên hệ 
NM1-400S-4P 225400 Liên hệ 
NM1-400H-3P 225400 Liên hệ 
NM1-400H-4P 225400 Liên hệ 
NM1-400R-3P 225400 Liên hệ 
NM1-630S-3P 500630 Liên hệ 
NM1-630S-4P 500630 Liên hệ 
NM1-630H-3P 500630 Liên hệ 
NM1-630H-4P 500630 Liên hệ 
NM1-630R-3P 500630 Liên hệ 
NM1-800H-3P 630800 Liên hệ 
NM1-800H-4P 630800 Liên hệ 
NM1-800R-3P 630800 Liên hệ 
NM1-1250H-3P 7001250 Liên hệ 
NM8-125S-3P 10125 Liên hệ 
NM8-250S-3P 100250 Liên hệ 
NM8-400S-3P 100250 Liên hệ 
NM8-630S-3P 500630 Liên hệ 

 

CONTACTOR (Khởi động từ) 

Mã hàng In (A) Giá bán 

 
 

NC1-4P AC 

220/380v 

(4NO/2NO+2NC) 

9 Liên hệ 
12 Liên hệ 
25 Liên hệ 
40 Liên hệ 
50 Liên hệ 
65 Liên hệ 
80 Liên hệ 
95 Liên hệ 

 

 

 
NC2-4P AC 

220/380v (4NO) 

115 Liên hệ 
150 Liên hệ 
185 Liên hệ 
225 Liên hệ 
265 Liên hệ 
330 Liên hệ 
400 Liên hệ 
500 Liên hệ 
630 Liên hệ 

NC6-3P AC 

(NO/NC) 
69 

Liên hệ 

 

RELAY (Rơ-le trung gian không đèn) 

Mã hàng In (A/V) Giá bán 

NJX-13FW 2Z (24/48/220V) Liên hệ 
NJX-13FW 2ZS (24/48/220V) Liên hệ 
NJX-13FW 3ZS (24/48/220V) Liên hệ 
NJX-13FW 4ZS (24/48/220V) Liên hệ 

RELAY (Rơ-le trung gian có đèn) 

JQX-13F(D) 2Z (24/48/220V) Liên hệ 

RELAY (Rơ-le thời gian) 

Mã hàng In (A/V) Giá bán 

JSZ3A AC220V/DC24V Liên hệ 
JSZ3F AC220V/DC24V Liên hệ 
JSZ3Y AC220V/DC24V Liên hệ 
JSZ6-2 AC220V/DC24V Liên hệ 
JSZ6-4 AC220V/DC24V Liên hệ 
JSS48A AC220V Liên hệ 
JSS48B AC220V Liên hệ 

 

CONTROL TRANFORMER (Biến áp) 

Mã hàng VA Giá bán 

NDK-25VA 25 
Liên hệ 
Liên hệ 

NDK-50VA 50 
Liên hệ 
Liên hệ 

NDK-100VA 100 Liên hệ 

NDK-150VA 150 
Liên hệ 
Liên hệ 

NDK-200VA 200 Liên hệ 
NDK-250VA 250 Liên hệ 
NDK-300VA 300 Liên hệ 
NDK-400VA 400 Liên hệ 
NDK-500VA 500 Liên hệ 
NDK-700VA 700 Liên hệ 
NDK-1000VA 1000 Liên hệ 
NDK-1500VA 1500 Liên hệ 
NDK-2000VA 2000 Liên hệ 
NDK-3000VA 3000 Liên hệ 
NDK-4000VA 4000 Liên hệ 
NDK-5000VA 5000 Liên hệ 

 

ENCLOSURE (Nút nhấn khẩn) 

Mã hàng Giá bán 

NP2-B01 Liên hệ 
NP2-B02 Liên hệ 
NP2-B03 Liên hệ 
NP2-J01 Liên hệ 
NP2-J174 Liên hệ 
NP2-B102/ B103 Liên hệ 
NP2-B213/ B215 Liên hệ 
NP2-B101H29/ B111H29 Liên hệ 
NP2-B112/ B114 Liên hệ 
NP2-B132H29/B142H29 Liên hệ 
NPH1-1009/1010 (1NO) Liên hệ 
NPH1-10 Liên hệ 
NPH1-20 Liên hệ 

 

PILOT DEVICE (Nút bấm) 

Mã hàng Điều khiển Giá bán 

NP3-1 Lên, xuống Liên hệ 
NP3-2 Lên, xuống, trái, phải Liên hệ 
NP3-A Lên, xuống, ON, OFF Liên hệ 
NP3-2A 

Lên, xuống, trái, phải, 
ON, OFF 

Liên hệ 

NP3-1B Lên, xuống, ON, OFF Liên hệ 
NP3-2B 

Lên, xuống, trái, phải, 
ON, OFF 

Liên hệ 

NP3-1K 
Lên, xuống, ON, dừng 

khẩn cấp 
Liên hệ 

NP3-3K 
Lên, xuống, trái, phải, 

ON, dừng khẩn cấp 
Liên hệ 

 

CAPACITOR (Tụ) 

Mã hàng kA Giá bán 

BZMJ0.4-10-3 10 Liên hệ 
BZMJ0.4-15-3 15 Liên hệ 
BZMJ0.4-20-3 20 Liên hệ 
BZMJ0.4-25-3 25 Liên hệ 
BZMJ0.4-30-3 30 Liên hệ 
BZMJ0.4-40-3 40 Liên hệ 
BZMJ0.4-50-3 50 Liên hệ 
BZMJ0.4-60-3 60 Liên hệ 
NWC1-0.4-10-3 10 Liên hệ 
NWC1-0.4-15-3 15 Liên hệ 
NWC1-0.4-20-3 20 Liên hệ 
NWC1-0.4-25-3 25 Liên hệ 
NWC1-0.4-30-3 30 Liên hệ 
NWC1-0.4-40-3 40 Liên hệ 
NWC1-0.4-50-3 50 Liên hệ 
NWC1-0.4-60-3 60 Liên hệ 
NWC5-0.4-10-3 10 Liên hệ 
NWC5-0.4-15-3 15 Liên hệ 
NWC5-0.4-20-3 20 Liên hệ 
NWC5-0.4-25-3 25 Liên hệ 

 

PILOT DEVICE (Nút bấm) 

Mã hàng Thông số Giá bán 

NP6-11B/J 
1NO (Xanh lá, đỏ, 
vàng, xanh dương) 

Liên hệ 

NP6-22B/J 
2NO (Xanh lá, đỏ, 

vàng, xanh dương) 
Liên hệ 

NP6-11D/J 
1NO (Xanh lá, đỏ, 
vàng, xanh dương) 

Liên hệ 

NP6-22D/J 
2NO (Xanh lá, đỏ, 
vàng, xanh dương) 

Liên hệ 

NP6-11DS/J 
1NO (Xanh lá, đỏ, 
vàng, xanh dương) 

Liên hệ 

NP6-22DS/J 
2NO (Xanh lá, đỏ, 
vàng, xanh dương) 

Liên hệ 

 

CONSUMER UNIT (Hộp chứa thiết bị) 

Mã hàng Giá bán 

NX8-5 Liên hệ 

NX8-8 Liên hệ 

NX8-12 Liên hệ 

NX8-15 Liên hệ 

NX8-20 Liên hệ 

NX8-24 Liên hệ 

 

CONTROL CAPACITOR (Điều khiển tụ bù) 

Mã hàng Giá bán 

JKF8-6 Liên hệ 
JKF8-12 Liên hệ 

 


